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HỌ TÊN ĐƠN VỊ TÊN SẢN PHẨM

1 Dương Huỳnh Ái Nhi
lớp 5.1, Trường TH Lai Uyên, 

huyện Bàu bàng
chiếc giỏ tái chế

2 Nguyễn Khắc An
lớp 1.1, Trường TH Long Bình, 

huyện Bàu bàng
Tivi tái chế

3
Vũ Huy Chương

Lớp 5.3, Trường TH Thới Hòa, 

TX Bến Cát
Đồng hồ để bàn

4
Vũ Huy Chương

Lớp 5.3, Trường TH Thới Hòa, 

TX Bến Cát
Nhà để xe

5 Vũ Châu An
Lớp 4.2, Trường TH Tân Định, 

TX Bến Cát
Nông trại xanh

6 Phạm Hoàng Đăng Khôi
Lớp 3.1, Trường TH Trần Văn 

Ơn, TX Bến Cát
Vòng xoay thời gian

7 Nguyễn Bảo Trâm
Lớp 3A3, Trường TH Hòa Lợi, 

TX Bến Cát
Hoa xuân dâng Bác Hồ

8
Đỗ Thanh Ngọc

Sàn An Nhiên

Lớp 5.3, Trường TH Trần Quốc 

Tuấn, TX Bến Cát

Mô hình hệ thống đếm số 

lượng học sinh và quản lý 

thiết bị điện trong lớp học

9 Bùi Tường Vy
Lớp 5.3, Trường Tiểu học An Điền, TX Bến Cát

Bàn cờ vua thân thiện 

môi trường

10
Nguyễn Thị Hương Trúc

Trường Tiểu học Cây Trường, 

huyện Bàu Bàng

Đại dương xanh bằng nắp 

chai

11
Dương Thị Dạ Thảo

Tiểu học Tân Hưng, huyện Bàu 

Bàng Ngôi nhà thân yêu

12 Nguyễn Thiện Ân
Lớp 4.2 Trường Tiểu học An 

Bình  - tp Dĩ An

Mô hình thuyền máy tự 

chế

13 Nguyễn Ngô Bảo An
Lớp 5.1 Trường Tiểu học An 

Bình B - tp Dĩ An

Mô hình nhà phòng cháy 

chữa cháy

14

Nguyễn Song Hiểu Lam

Nguyễn Phúc Lâm

Phạm Quang Thắng

Lớp 3.3 Trường Tiểu học Tân 

Đông Hiệp -  tp Dĩ An
Cây tái chế đa năng

15 Trần Thị Hoài Anh
Lớp 5B1 Trường Tiểu học Tân 

Bình - tp Dĩ An
Mô hình khu rừng kì diệu

16 Vũ Minh Hoàng
lớp 5.1, Trường TH Tân Vĩnh 

Hiệp B, TP. Tân Uyên

Ngôi nhà tuyệt vời cho 

những chú mèo

17

Đặng Thảo Quyên

lớp 5/6, Trường TH

 Phước Khánh A, TP. Tân Uyên Ngôi trường của em
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18 Trương Thùy Dương
Lớp 5/4, Trường TH Tân An - 

TP. TDM

Viên gạch bê tông làm 

bằng bã café, nước, xi 

măng, sạn

19 Đỗ Anh Thư 
Lớp 1/1, Trường TH Định Hòa 

2 - TP. TDM
Thùng rác thân thiện

20 Bùi Thị Trúc Anh
Lớp 4/7, Trường TH Hòa Phú - 

TP. TDM
Dáng xuân

21 Lê Điền Khoa 
Lớp 4/10, Trường TH Hòa Phú - 

TP. TDM
Đôi bạn

22 Nguyễn Ngọc Bảo Trân
Lớp 1/2, Trường TH Hòa Phú - 

TP. TDM
Hoa nắng

23 Ngụy Trần Hồng Anh
Lớp 3/11, Trường TH An Phú, 

TP. Thuận An Thùng rác sinh học

24 Huỳnh Ngọc Hân
Lớp 5/1, Trường TH An Phú 3, 

TP. Thuận An 
Màn che  di động

25 Nguyễn Thị Khánh Linh
Lớp 2/1, Trường TH Bình 

Chuẩn 3, TP. Thuận An

hệ thống tưới cây tự động 

cảm ứng qua độ ẩm của 

đất

26

Võ Đăng Khoa

Lê Thị Kim Vy

Nguyễn Quang Bình

Lớp 4, Trường TH Bình Hòa 2, 

TP. Thuận An

Mô hình máy phát điện 

bằng khí Biogas

27 Phạm Hồng Ân
Lớp 5/2, Trường TH Lương Thế 

Vinh, TP. Thuận An

Máy tưới cây thông minh 

"tự động cảm biến để 

tưới"

28 Vũ Minh Thư
Lớp 3/10, Trường TH Tuy An, 

TP. Thuận An
Em yêu Việt Nam

29
Trường Công Thanh 

Tùng; Phạm Ngọc Linh

lớp 9a1, Trường THCS Long 

Hòa, huyện Dầu Tiếng, Bình 

Dương

Dự án chế tạo giấy từ cây 

cỏ đuôi chồn

30
Đỗ Vũ Gia Hân; Nguyễn 

Lê Tường Vy

Lớp 9a3, Trường THCS Minh 

Tân, huyện Dầu Tiếng, Bình 

Dương

Thùng rác thông minh tự 

động ép rác 

31

Phạm Nguyễn Khánh Ly

Hà Lê Minh Quân

Nguyễn Phi Hoàng 

Phùng Thị Yến Nhi

Lớp 8A7 Trường THCS An 

Bình - tp Dĩ An

Hóa thạch túi nilon và rác 

thải nhựa (AB GREEN)

32
Nguyễn Hoàng Tuyết 

Trân

Lớp 7B1 Trường THCS Đông 

Hòa -  tp Dĩ An
Mô hình nhà thông minh

33 Trần Ngọc Gia Hiếu
Lớp 6A1 Trường THCS Bình 

An - tp Dĩ An
Guồng nước

34 Nguyễn Ngọc Phương 

Trinh

lớp 7a6, Trường THCS

 Phú Chánh, TP. Tân Uyên

Biển là nhà tôi, không 

phải thùng rác của bạn



35

Lê Kim Ngọc Châu

Lâm Hoàng Diễm My

Nguyễn Phương Bảo Như

Bùi Thanh Thảo Trúc

Phạm Nguyễn Bảo Trân

Lớp 7a9, Trường THCS Nguyễn 

Quốc Phú - Tp. Tân Uyên

Hãy bảo vệ hành tinh 

xanh của chúng ta

36
Trần Thị Phương Anh

Lê Trần Bảo Ngọc

Lớp 9a6, Trường THCS Hiệp 

An - TP. TDM

Máy sấy sử dụng nhiệt từ 

năng lượng mặt trời

37 Nguyễn Việt Long
Lớp 6a5, Trường THCS Hòa 

Phú - TP. TDM
Thành phố xanh

38
Lê Vũ Phương Dung

Trần Nguyễn A Na

Lớp 9a1, Trường THCS Phú 

Hòa - TP. TDM

Điều chế nến thơm từ mỡ 

bò

39 Nguyễn Hữu Thảo Trân
Lớp 8a2, Trường THCS Hòa 

Phú - TP. TDM

Mô hình cánh tay robot 

thủy lực từ vật liệu tái chế

40
Đỗ Lê Quang Huy

Trần Phạm Khả My

Lớp 8A4, Trường THCS 

Nguyễn Trường Tộ , TP. Thuận 

An

Biến đổi động năng thành 

điện năng thông qua xe 

đạp tập thể dục

41

Võ Tuệ Hội

Nguyễn Thị Ngân Hà

Trần Gia Khang

Lớp 8A14 Trường THCS Trịnh 

Hoài Đức, TP. Thuận An Dầu nóng

42

Lê Trung Kiên, Đặng 

Hữu Thắng, Nguyễn 

Ngọc Kiều Tiên, 

Lớp 11A1, Trường THPT Lê 

Lợi, Tân Thành, Bắc Tân Uyên, 

Bình Dương. Bộ lộc phèn thân thể

43
Lê Thiêm Huy

lớp 10A4, Trường THPT 

Lê Lợi, huyện Bắc Tân Uyên Quạt mi ni từ ống tiêm


